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	TỜ TRÌNH

Xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết

a) Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 06 tháng 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về quy định đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Các chủ trương có liên quan:
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai; 

Quyết định số 7499/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030; 

Quyết định số 1678/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; 

Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;  

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Sự cần thiết


Thực hiện triển khai Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 Triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Kế hoạch số 331-KH/TU ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai.   
Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn về nội dung và định mức chi từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của trung ương và địa phương. Do đó các Sở ngành và địa phương trong quá trình triển khai Kế hoạch số 7600/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn.
Một số địa phương trên toàn quốc như: Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp … đã ban hành các chính sách về nội dung và định mức chi từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Vì vậy, để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh kịp thời; bảo đảm các hoạt động tổ chức, triển khai việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh phù hợp theo quy định pháp luật thì việc xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến 2030 là rất cần thiết và phù hợp với các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý liên quan, góp phần quan trọng triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý có liên quan để xác định rõ nội dung chi, mức chi và điều kiện, thủ tục hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước nhằm thúc đẩy tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gia tăng hàm lượng trí tuệ để duy trì và tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh, sản phẩm đặc thù của địa phương, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Việc quy định nội dung chi, mức chi trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 phải phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của địa phương trên cơ sở lồng ghép các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của quốc gia và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trên tinh thần không trùng lặp với các Quyết định, Chương trình, Dự án khác trên địa bàn tỉnh.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

b) Các loại hình tổ chức khác có nguồn vốn trong nước hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật;

c) Không áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

Với mục tiêu quy định chi tiết nội dung chi cụ thể cho các hoạt động tổ chức, triển khai các nhiệm vụ quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 dự kiến theo gồm các nội dung, giải pháp chính sau: 

1. Chính sách, giải pháp 1: Hỗ trợ doanh nghiệp về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Về đảm bảo nguồn nhân lực


- Việc tham mưu ban hành Nghị quyết này đảm bảo không phát sinh biên chế trong các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan chủ trì thực hiện các chính sách là Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm đảm bảo cơ bản đủ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ trong tổng biên chế được giao để hướng dẫn việc thực hiện các chính sách.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức trong tổng biên chế hiện có để trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Về kinh phí

- Ngân sách nhà nước bảo đảm và bố trí trong dự toán chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị hàng năm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan. 

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và Luật Kế toán và các Luật, văn bản dưới Luật hướng dẫn thi hành.

VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh gần nhất năm 2022.

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Các Sở: KHCN, Tài chính, Tư pháp;

- Lưu: VT.
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